3

[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	
STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND
	Thành tiền  (VND) đã bao gồm VAT

	(1)
	(2)
	
	(3)
	(4)
	(5)=(3)*(4)

	1
	Vách kính 10 mm: Vách kính cường lực 10 mm, nẹp gài nhôm trắng sơn tĩnh điện 
	m2
	13,4
	
	

	2
	Cửa kính kích thước 1000 x 2100mm:
· Bộ cửa đi kích thước rộng 1000 mm x cao 2100mm
· Cánh cửa kính cường lực 10mm
· Bản lề sàn có tải trọng 150kgs. Chất liệu thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90 độ. Tương đương nhãn hiệu Hafele
· Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 300mm
· Khóa cửa kính chốt tròn đơn chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn
· Kẹp dưới và kẹp trên bằng inox 304
	bộ
	1
	
	

	3
	Cửa kính kích thước 824 x 2100 mm:
· Bộ cửa đi kích thước rộng 824 mm x cao 2100 mm 
· Cánh cửa kính cường lực 10mm
· Bản lề sàn có tải trọng 75kgs Chất liệu thân đúc kim loại, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90 độ. Tương đương nhãn hiệu Hafele
· Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 300mm
	bộ
	2
	
	

	4
	Màn che giường khám bệnh:
· Chiều cao màn che 1,85m.
· Thanh ray bằng nhôm đúc quy cách 25 x 20mm, được tạo rãnh trượt cho ray màn
· Bánh xe trượt và móc treo bằng nylon, đầu chụp bằng nhựa. Các thanh ray được cắt thành các đoạn có chiều dài và hình dạng khác nhau, được uốn cong cần thiết
· Lưới màn bằng sợi polyester được dệt chung với vải tạo độ thẩm mỹ cao, chiều cao 400mm
· Màn vải chất liệu polyester 100% có chức năng kháng khuẩn và chống cháy, chiều cao được thiết kế chuyên dùng trong bệnh viện
	m
	5,4
	
	

	5
	Dời vách kính và cửa kính hiện hữu theo bản vẽ đính kèm
	m2
	7
	
	

	6
	Decal kính: Decal trắng/màu in kỹ thuật số, cán màng, loại dùng ngoài trời
	m2
	18,9
	
	

	7
	Tôn mạ màu 4,5 dem cán 9 sóng, khổ tôn 1,07m
	m2
	235
	
	

	8
	Bản lề sàn:
· Bản lề sàn có tải trọng 105kg
· Chất liệu: thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ
Tương đương nhãn hiệu Hafele
	bộ
	2
	
	

	9
	Máng tôn dày 6 dem kích thước rộng 120 x cao 150mm
	m
	9,7
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
và các chi phí liên quan khác
	


Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện theo thư mời chảo giá.
Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2022 đến ngày ….. / ….. /2022.
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





